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TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đã tuyển chọn được 7 chủng vi khuẩn và 2 chủng nấm men lần lượt là Rhodococcus sp. BQN11, Paracoccus sp. DG25, Ochrobactrum sp. DGP2, Pseudomonas sp. DGP4, Pseudomonas sp. DGP8, Acinetobactersp. QND10, Rhodococcus sp.VTPG5 Candida viswanathii TH1 và Candida sp. TH4 từ các vị trí ô nhiễm dầu. Các chủng vi khuẩn tạo biofilm tốt ở pH 7, 30-37oC, NaCl 1%, nguồn carbon là saccharose, nguồn nitrogen là KNO3, các chủng nấm men tạo biofilm tốt ở pH 5, 30oC, NaCl 1,5%, nguồn carbon là saccharose, nguồn nitrogen là KNO3. Các chủng vi sinh vật này không có sự đối kháng lẫn nhau và có liều gây chết LD50>109 CFU/ml.
2. Đã xác định được hiệu suất phân hủy naphthalene của chủng BQN11 là 61,1% (hàm lượng ban đầu là 200 ppm); chủng VTPG5 phân hủy 99,8% phenol (hàm lượng ban đầu là 200 ppm); 3 chủng ĐGP2, ĐGP4 và ĐGP8 phân hủy 78,5%, 85,2%, 77,1% phenol (hàm lượng ban đầu là 100 ppm); chủng DG25 phân hủy 76,07% pyrene (hàm lượng ban đầu là 300 ppm); chủng TH4 phân hủy 64,2% pyrene (hàm lượng ban đầu là 100 ppm); chủng QND10 phân hủy 65,4% anthracene (hàm lượng ban đầu là 100 ppm). 

3. Đã xác định được các sản phẩm trung gian và đề xuất được con đường chuyển hóa iso-pentylbenzene do biofilm chủng nấm menTH1tạo thành.

4. Đã phân tích được sự biến động vi khuẩn có trong biofilm đa chủng trước và sau 7, 14 ngày xử lý. Trình tự nucleotide của 3 băng tương ứng với 3 dòng vi khuẩn có sự tương đồng 100% với các chủng vi khuẩn nuôi cấy được bổ sung vào mô hình xử lý. 
5. Đã xác định được hiệu suất phân hủy phenol của biofilm đa chủng vi khuẩn và biofilm đa chủng nấm men là 99% và 87% phenol với hàm lượng ban đầu 202 mg/l sau 7 ngày xử lý; 97-100% và 70-86% các hydrocarbon thơm có trong nước thải Kho xăng dầu Đỗ Xá, Hà Nội sau 14 ngày xử lý trong mô hình quy mô 5 lít phòng thí nghiệm.
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FINDINGS AND CONCLUSIONS

1. Seven bacterial and 2 yeast strains were screened from several oil-polluted areas. They were named Rhodococcus sp. BQN11, Rhodococcus sp. VTPG5, Ochrobactrum sp. DGP2, Pseudomonas sp. DGP4, Pseudomonas sp. DGP8, Paracoccus sp. DG25, Acinetobacter sp. QND10; Candida viswanathii TH1 and Candida sp. TH4. The optimal biofilm forming conditions of bacteria were pH 7, temperature 30-37oC, 1% NaCl with carbon and nitrogen sources as saccharose and KNO3; and yeast strains were pH 5, temperature 30oC, 1,5% NaCl with carbon and nitrogen sources as saccharose and KNO3. All microorganisms are safe and anthonistic among them with LD50>109 CFU/ml.
2. The efficiency of aromatic hydrocarbons degradation was estimated. BQN11 strain could degrade 61.1% of naphthalene (with initial concentration of 200 ppm); VTPG5 strain degraded phenol 99.8% (with initial concentration of 200 ppm), 3 strains of, ĐGP2, ĐGP4 and ĐGP8 degraded phenol with 78.5%, 85.2% and 77.1%, respectively (with initial concentration of 100 ppm). Strain of DG25 degraded pyrene 76.1% (with initial concentration of 300 ppm) and TH4 could use pyrene 64.2% (with initial concentration of 100 ppm). Moreover, QND10 strain could degrade 65.4% anthracene (with initial concentration of 100 ppm).
3. The iso-pentylbenzene transformation pathway by biofilm formed by Candida viswanathii TH1 strain was proposed basing on identified intermediate products.

4. The fluctuation of bacteria in mixed-species biofilm was analysed after 7 and 14 days treatment. The sequence of 3 bands has similar 100% with supplemented cultured bacterial strains in the 5-liter modules at laboratory scale.
5. The efficiency of phenol and aromatic hydrocarbons degradation was determined. Mixed-species biofilm formed by bacteria and mixed-species biofilm formed by yeasts degraded 99% and 87% phenol (wih initial concentration of 202 mg/l phenol) after 7 days incubation in the scale of 5 liters laboratory.
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